
Phụ lục tổng hợp: VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2025 THEO CÁC NỘI DUNG THÀNH PHẦN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

ST
T Nội dung thành phần ĐVT

Số
lượn

g

Kinh phí phân bổ năm 2025 Phân bổ cho các đơn vị, địa phương (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện)

Tổng số

Trong đó

Tổng
cộng

Trong đó

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện

UBND
xã Ba
Bích

UBND
xã Ba
Cung

UBND
xã Ba
Điền

UBND
xã Ba
Dinh

UBND
xã Ba
Động

UBND
xã Ba
Giang

UBND
xã Ba
Khâm

UBND
xã Ba

Lế

UBND
xã Ba
Liên

UBND
xã Ba
Nam

UBND
xã Ba
Ngạc

UBND
xã Ba
Thành

UBND
xã Ba
Tiêu

UBND
xã Ba

Tô

UBND
xã Ba
Trang

UBND
xã Ba

Vì

UBND
xã Ba
Vinh

UBND
xã Ba Xa

Phòng
NN&P
TNT

Phòng
KT&HT

Tổng cộng 4.160 600 3.380 180 4.160 173 244 23 73 375,994 225,994 388,216 23,000 23,000 355,994 73,000 365,859 445,559 73,000 315,900 23,000 240,003 263,552 226 228,929
1 Nội dung thành phần 01 2.200 - 2.200 - 2.200 71 - - 202,994 202,994 235,216 0,000 0,000 202,994 0,000 292,859 292,559 0,000 142,900 0,000 217,003 110,552 - 228,929

1.1 Nội dung số 01 2.200 - 2.200 - 2.200 71 - - 202,994 202,994 235,216 0,000 0,000 202,994 0,000 292,859 292,559 0,000 142,900 0,000 217,003 110,552 - 228,929

-
Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch và triển khai,
thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa…

2.200 2.200 2.200 71 202,994 202,994 235,216 202,994 292,859 292,559 142,9 217,003 110,552 228,929

2

Nội dung thành phần 03. Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh
tế nông thôn; Chương trình OCOP; phát triển
mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch
nông thôn…

180 - 180 - 180 180

2.1 Nội dung 04 180 - 180 - 180 180

- Chi triển khai Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm
(OCOP)

Chương
trình 180 - 180 - 180 180

3
Nội dung thành phần 06. Nâng cao chất lượng đời
sống văn hoá người dân nông thôn; bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống

520 400 - 120 520 - - - - - - 130 - - 130 0 0 130 0 - - - 130 - -

3.1 Nội dung 01 520 400 - 120 520 - - - - - - 130 - - 130 - - 130 - - - - 130 - -

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế
văn hoá, thể thao cơ sở 520 400 - 120 520 130 130 130 130

4

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng môi
trường; xây dựng cảnh quan thôn sáng-xanh-sạch-
đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam

600 - 600 - 600 150 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

4.1 Nội dung 05 600 - 600 - 600 150 150 - - 150 - - - - - - - - - 150 - - - - -

- Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sáng,
xanh sạch đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu Thôn 4 600 - 600 - 600 150 150 150 150

5 Nội dung thành phần số 10. Giữ vững quốc phòng,
an ninh và trật tự xã hội nông thôn 200 200 200 50 50 50 50

5.1 Nội dung 01 200 200 200 50 50 50 50

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa
bàn nông thôn 200 200 200 50 50 50 50

6

Nội dung thành phần số 11. Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng
cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây
dựng NTM

460 200 200 60 460 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 46 -

6.1 Nội dung 01 460 200 200 60 460 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 46 -

-

Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình;
xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô
hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng
đồng

460 200 200 60 460 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 46
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Phụ lục chi tiết: PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2025
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện)
ĐVT: Triệu đồng

TT Nội dung thành phần/Đơn vị giao kinh
phí

Kinh phí phân bổ năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Ngân
sách
TƯ

Ngân
sách tỉnh

Ngân
sách

huyện
Tổng cộng 4.160 600 3.380 180

1 Nội dung thành phần 01 2.200 - 2.200 -

1.1
Nội dung 01 (Rà soát, lập mới, điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn
2021-2025 định hướng đến năm 2030)

2.200,000 - 2.200,000 -

Theo Luật Xây dựng,
Luật Quy hoạch,

Nghị quyết số
61/2022/QH15

+ UBND xã Ba Khâm 235,216 - 235,216 -
+ UBND xã Ba Thành 292,859 - 292,859 -
+ UBND xã Ba Tiêu 292,559 - 292,559 -
+ UBND xã Ba Trang 142,900 - 142,900 -
+ UBND xã Ba Vinh 217,003 - 217,003 -
+ UBND xã Ba Xa 110,552 - 110,552 -
+ UBND xã Ba Động 202,994 - 202,994 -
+ UBND xã Ba Giang 202,994 - 202,994 -
+ UBND xã Ba Nam 202,994 - 202,994 -
+ UBND xã Ba Cung 71,000 - 71,000 -
+ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 228,929 - 228,929 -

2

Nội dung thành phần 03. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn;
Chương trình OCOP; phát triển mạnh
ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch
nông thôn…

180 - 180 -

2.1 Nội dung 04 (Triển khai chương trình mỗi
xã 1 sản phẩm) 180 - 180 -

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT 180 - 180 -

3

Nội dung thành phần 06. Nâng cao chất
lượng đời sống văn hoá người dân nông
thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hoá truyền thống

520 400 - 120

3.1
Nội dung 01 (Nâng cao hiệu quả hoạt
động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ
sở)

520 400 - 120
Điều 100 của Thông
tư số 55/2023/TT-

BTC
+ UBND xã Ba Nam 130 100 30
+ UBND xã Ba Xa 130 100 30
+ UBND xã Ba Khâm 130 100 30
+ UBND xã Ba Tiêu 130 100 30

4

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất
lượng môi trường; xây dựng cảnh quan
thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ
gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống
của nông thôn Việt Nam

600 - 600 -

4.1
Nội dung 05 (Hỗ trợ và nhân rộng các mô
hình thôn, xóm xanh - sạch- đẹp, an toàn,
khu dân cư kiểu mẫu)

600 600 -

+ UBND xã Ba Cung 150 150
+ UBND xã Ba Động 150 150
+ UBND xã Ba Ba Bích 150 150

UBND xã Ba Trang 150 150

5
Nội dung thành phần số 10. Giữ vững
quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội
nông thôn

200 - 200 -

Trang 2/3
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5.1

Nội dung 01 (Tăng cường công tác bảo
đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn,
phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ
tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an
toàn xã hội…)

200 - 200 -

+ UBND xã Ba Tô 50 50
+ UBND xã Ba Dinh 50 50
+ UBND xã Ba Ngạc 50 50
+ UBND xã Ba Thành 50 - 50 -

6

Nội dung thành phần số 11. Tăng cường
công tác giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình; nâng cao năng lực xây
dựng NTM; truyền thông về xây dựng
NTM

460 200 200 60

6.1

Nội dung 01 (Nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng
hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng
mô hình gám sát an ninh hiện đại và giám
sát cộng đồng)

460 200 200 60

+ UBND xã  Ba Bích 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Cung 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba  Điền 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Dinh 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Động 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Giang 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Khâm 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Lế 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Liên 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Nam 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Ngạc 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Thành 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Tiêu 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Tô 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Trang 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Vì 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Vinh 23 10 10 3
+ UBND xã  Ba Xa 23 10 10 3
+ Phòng Nông nghiệp và PTNT 46 20 20 6

TT Nội dung thành phần/Đơn vị giao kinh
phí

Kinh phí phân bổ năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Ngân
sách
TƯ

Ngân
sách tỉnh

Ngân
sách

huyện

Trang 3/3
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